HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7

I. TRẮC NGHIỆM 

(Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm)
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II. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	13
	- Kĩ năng quan sát; phân loại.
- Kĩ năng liên kết.
- Kĩ năng đo, dự báo.
- Kĩ năng viết báo cáo; thuyết trình.
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	14
	a) Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại và có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Kí hiệu hoá học của Oxygen: O, Sodium: Na
c)  C: Carbon, Ca: Calcium
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	15
	Cấu tạo nguyên tử của A:

- Số hiệu nguyên tử của A là 16 cho biết: A ở ô số 16, 

điện tích hạt nhân nguyên tử A là +16.

- Có 16 electron trong nguyên tử A.

- Ở chu kì 3 ( Có 3 lớp electron.  

- Ở nhóm VI  ( Có 6 electron ở lớp ngoài cùng.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	16
	a) KLPT MgO = 40 amu
b) KLPT Ca(NO3)2 = 164 amu
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	- Chất A là H2SO4
- Chất B là HNO3
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	a) N: (III)

b) K: (I)
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	19
	- CTHH cần tìm là NaxCly
- %Na = [image: image2.emf]









( x = 1

- %Cl = [image: image4.emf]









( y = 1

- CTHH là NaCl
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